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Chữ viết tắt Viết đầy đủ 

BD Bồi dưỡng 

CBGV Cán bộ giáo viên 

CBQL Cán bộ quản lý 

cm Centimet 

CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

CSVC Cơ sở vật chất 

GD Giáo dục 

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GDMN Giáo dục mầm non 

GV Giáo viên 

kg Kilogam 

MN Mầm non 

PHHS Phụ huynh học sinh 

QLGD Quản lý giáo dục 

UBND Ủy ban nhân dân 

XHCN Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


